[bookmark: _Hlk83288885]BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa trang 54, 55, 56 để hoàn thành bài tập dưới đây:
I. Cấu tạo tim
Tim được cấu tạo bởi các ……………… và mô liên kết, tạo thành các ……………….. (tâm nhĩ phải, …………………………, tâm thất phải, ……………………) và các …………………….(van nhĩ – thất, …………………..)
II. Cấu tạo mạch máu
	
	Cấu tạo
	Chức năng

	Động mạch
	- Thành có 3 lớp (mô liên kết, cơ trơn, biểu bì) với lớp cơ trơn dày nhất trong 3 loại mạch
- Đường kính ống nhỏ hơn tĩnh mạch
	Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với tốc độ cao, áp lực lớn

	Tĩnh mạch
	- Thành có 3 lớp (mô liên kết, cơ trơn, biểu bì) với lớp cơ trơn mỏng hơn động mạch
- Lòng ống rộng nhất
- Có van 1 chiều ở nơi máu chảy ngược chiều trọng lực
	Dẫn máu từ các tế bào của cơ thể về tim với tốc độ và áp lực nhỏ

	Mao mạch
	- Thành chỉ có 1 lớp biểu bì
- Nhỏ, phân nhánh nhiều
- Lòng rất hẹp
	Tạo điều kiện cho trao đổi chất với các tế bào



III. Chu kì co dãn của tim
· Tim co dãn  theo …….
· Mỗi chu kì gồm 3 pha: pha …………….., pha ………………., pha dãn chung.
· Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo …………………từ tâm nhĩ vào ………………… và từ tâm thất vào …………………….
BÀI 18: VẬN CHUYỂN MÁU TRONG HỆ MẠCH.
VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa trang 58, 59, 60 để hoàn thành bài tập dưới đây:
I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
Sự hoạt động phối hợp các thành phần cấu tạo của ………………………………. tạo ra huyết áp…………………….. trong mạch – sức đẩy chủ yếu giúp máu ………………………………… liên tục và theo ………………… trong hệ mạch.
II. Vệ sinh tim mạch
1) Cần bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân gây hại
	Cần khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm ……….. nhịp tim và ………………….. không mong muốn, ………………….các bệnh có hại cho tim mạch và ……………………. ăn các thức ăn có hại cho tim mạch
2) Cần rèn luyện hệ tim mạch
	Cần rèn luyện tim mạch ……………………., …………………………., ………………….. bằng các hình thức ………………….., ……………………….., ………………………..
